MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II (2016 – 2017)

MÔN CÔNG NGHỆ 7 
ĐỀ LỚP 7A

	     Cấp độ     

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Mức độ thấp
	Mức độ

cao
	

	Chương I: Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi 
	Nêu khái niệm thức ăn vật nuôi, phân loại thức ăn vật nuôi.
	Trình bày được quá trình hấp thụ thức ăn của vật nuôi
	
	Vận dụng bài thực hành tình toán khối lượng trung bình của lợn
	

	Số câu 
	1
	1
	
	1
	    3

	Số điểm 
	2,0
	2.5
	
	3,0
	   7.5

	Tỉ lệ% 
	66.7%
	33,3%
	
	40%
	  75%

	Chương II: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi
	Nêu được khái niệm và nguyên nhân vật nuôi bị bệnh
	Trình bày được các  biện pháp phòng trị bệnh cho vật nuôi
	
	
	

	Số câu
	1/2
	1/2
	
	
	1

	Số điểm
	1,0
	1,5
	
	
	2,5

	Tỉ lệ%
	40%
	60%
	
	
	25%

	Tổng
	
	
	
	
	

	Số câu
	3/2
	3/2
	
	1
	4

	Số điểm
	3,0
	4,0
	
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	30 %
	40%
	
	30%
	100%


ĐỀ BÀI
Câu 1 (2.0 điểm): 
Thức ăn vật nuôi là gì? Căn cứ vào thành phần dinh dưỡng trong thức ăn, thức ăn vật nuôi gồm những loại nào? Nêu ví dụ. 

Câu 2 (2.5 điểm): 
Khái niệm vật nuôi bị bệnh? Kể tên các loại bệnh thường gặp của vật nuôi? Biện pháp phòng, trị bệnh cho vật nuôi?
 Câu 3 (2.5 điểm): 
Sự hấp thụ thức ăn của vật nuôi được diễn ra như thế nào?
Câu 4 (3.0 điểm):  
Một gia đình nuôi được 7 con lợn đã đến ngày xuất chuồng. Một hôm thương lái vào mua và trả tổng khối lượng 7 con lợn là 494 Kg. Biết rằng chiều dài và vòng ngực trung bình lần lượt là 120cm : 82cm.
a. Em hãy tư vần cho gia đình trên có bán hay không bán? Giải thích.
b. Hãy tình số tiền thu về khi gia đình đó bán 7 con lợn trên biết rằng 1kg thịt hơi ngoài thị trường trị giá 28000đồng/ kilôgam
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM LỚP 7A
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(2.0 điểm)
	* Khái niệm thức ăn vật nuôi:
Là vật nuôi chỉ ăn được những loại thức ăn phù hợp với đặc điểm sinh lí tiêu hóa chúng.
	0,5đ

	
	* Dựa vào thành phần dinh dưỡng trong thức ăn, thức ăn vật nuôi gồm:

+ Thức ăn có hàm lượng Prôtêin > 14%  thuộc loại thức ăn giàu Prôtêin: Ví dụ bột cá ...

+ Thức ăn có hàm lượng Gluxit > 50%  thuộc loại thức ăn giàu Gluxit. Ví dụ ngô, khoai ...

+ Thức ăn có hàm lượng xơ > 30%  thuộc loại thức ăn thô. Ví dụ  rơm, rạ.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 2 

(2.5 điểm)



	* Khái niệm: 
Vật nuôi bị bệnh khi có sự rối loạn chức năng sinh lí trong cơ thể do tác động các yếu tố gây bệnh, kìm hãm khả năng thích nghi của cơ thể với ngoại cảnh, làm giảm sút khả năng sản xuất và giá trị kinh tế của vật nuôi.
	0,5đ

	
	* Các loại bệnh: 

+ Bệnh truyền nhiễm do các vi sinh vật gây bệnh gây ra (vi khuẩn, vi rút...) 

 + Bệnh không truyền nhiễm do các vật kí sinh gây ra (giun, sán...) 
	0,25đ

0,25đ

	
	* Biện pháp phòng, trị bệnh cho vật nuôi
+ Chăm sóc chu đáo từng loại vật nuôi  

+ Tiêm phòng đầy đủ các loại văcxin  

+ Cho vật nuôi ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng  

+ Vệ sinh môi trường sạch sẽ 

+ Báo ngay cho các bộ thú y đến khám và điều trị khi có triệu chứng bệnh, dịch bệnh ở vật nuôi. 

+ Cách li vật nuôi bị bệnh với vật nuôi khỏe mạnh
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ

	Câu 3

(2.5 điểm)


	Nước, các vitamin không được tiêu hóa mà được cơ thể hấp thụ trực tiếp qua thành ruột vào máu
	0,5đ

	
	Prôtêin được cơ thể hấp thụ dưới dạng axitamin
	0,5đ

	
	Lipit được cơ thể hấp thụ dưới dạng axit  béo và Glixêzin. 
	0,5đ

	
	Gluxit được cơ thể hấp thụ dưới dạng đường đơn. 
	0,5đ

	
	Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng các lon khoáng
	0,5đ

	Câu 4

(3.0 điểm)

	Đổi đơn vị: 

Chiều dài TB: 120cm = 1,2m

Vòng ngực TB: 82cm = 0,82m
	0,25đ

0,25đ

	
	Tính KLTB của 7 con lợn là:

ADCT: KLTB của một con lợn = dài thân x (vòng ngực)2x87,5
	0,5đ

	
	Thay số KLTB của 1 con lợn = 1,2 x (0,82)2x 87,5

                          = 1,2 x 0,6724 x 87,5 = 70,602 kg

KLTB của 7 con lợn = 7 x 70,602 = 494,2kg

Em sẽ tư vần cho gia đình trên không bán số lợn trên vì KLTB của 7 con lợn > tổng khối lượng thương lái trả.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

	
	b. KLTB của 7 con lợn = 494,2kg

Tổng số tiền thu về khi bán đàn lợn trên:

494,2kg x 28000đ = 13.837.600 
	0,5đ


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II (2016 – 2017)

MÔN CÔNG NGHỆ 7 

ĐỀ LỚP 7B

	     Cấp độ     

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Mức độ thấp
	Mức độ

cao
	

	Chương I: Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi 
	Nêu khái niệm thức ăn vật nuôi, mục đích chế biến và dự trữ thức ănvật nuôi.
	Trình bày được  quá trình tiêu hóa, hấp thụ thức ăn của vật nuôi.
	
	
	

	Số câu 
	1
	1
	
	
	2

	Số điểm 
	2
	2.5
	
	
	4.5

	Tỉ lệ% 
	44.4%
	55.6%
	
	
	45%

	Chương II: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi
	Nêu được vai  trò, tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh,
	Trình bày được khái niệm, nguyên nhân vật nuôi bệnh
	- Giải thích hướng chuồng của vật nuôi,   - Đề xuất các biện pháp phòng trị vật nuôi bệnh.
	
	

	Số câu
	½
	1
	       1/2                 
	
	2

	Số điểm
	2,5
	1,0
	       2,0
	
	5.5

	Tỉ lệ%
	45,5%
	18%
	36,5%
	
	    55%

	Tổng
	
	
	
	
	

	Số câu
	3/2
	2
	            1/2
	
	4

	Số điểm
	4,5
	3,5
	            20
	
	10

	Tỉ lệ %
	45%
	35%
	20%
	
	100%


ĐỀ BÀI

Câu 1 (2.5 điểm):  

Các chất dinh dưỡng trong thức ăn được vật nuôi hấp thụ như thế nào?
Câu 2 (2.0 điểm):  

Thức ăn vật nuôi là gì? Mục đích của việc chế biến và dự trữ thức ăn. 

Câu 3 (2.5 điểm): 

Khái niệm vật nuôi bị bệnh? Kể tên các loại bệnh thường gặp của vật nuôi? Biện pháp phòng, trị bệnh cho vật nuôi?
Câu 4 (3.0 điểm):  

 Chuồng nuôi có tầm quan trọng như thế nào đối với vật nuôi?. Giải thích tại sao khi làm chuồng nuôi người ta thường chọn hướng Nam hay Đông nam.                                                   

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM LỚP 7B
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1 

(2.5 điểm) 


	Nước, các vitamin không được tiêu hóa mà được cơ thể hấp thụ trực tiếp qua thành ruột vào máu
	0.5 đ

	
	Prôtêin được cơ thể hấp thụ dưới dạng axitamin
	0.5 đ

	
	Lipit được cơ thể hấp thụ dưới dạng axit  béo và Glixêzin
	0.5 đ

	
	Gluxit được cơ thể hấp thụ dưới dạng đương đơn.
	0.5 đ

	
	Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng các lon khoáng.
	0.5 đ

	Câu 2

(2.0 điểm:

	* Khái niệm thức ăn vật nuôi: Là vật nuôi chỉ ăn được những loại thức ăn phù hợp với đặc điểm sinh lí tiêu hóa chúng.
	0.5 đ

	
	Mục đích chế biến thức ăn

- Làm tăng mùi vị, tính ngon miệng, ủ men rượu, vẩy nước muối vào rơm  cỏ cho trâu bò, ủ chua các loại rau
	0.5 đ

	
	- Khử các chất độc hại
	0.5 đ

	
	Mục đích dự trữ thức ăn. 

- Nhằm giữ thức ăn lâu hỏng và luôn có đủ nguồn thức ăn dự trữ cho vật nuôi
	0.5 đ

	Câu 3

(2.5 điểm
	* Khái niệm: Vật nuôi bị bệnh khi có sự rối loạn chức năng sinh lí trong cơ thể do tác động các yếu tố gây bệnh, kìm hãm khả năng thích nghi của cơ thể với ngoại cảnh, làm giảm sút khả năng sản xuất và giá trị kinh tế của vật nuôi
	0.5 đ

	
	* Các loại bệnh: 

+ Bệnh truyền nhiễm do các vi sinh vật gây bệnh gây ra (vi khuẩn, vi rút...)
	0.25 đ

	
	+ Bệnh không truyền nhiễm do các vật kí sinh gây ra (giun, sán...)
	0.25 đ

	
	* Biện pháp phòng, trị bệnh cho vật nuôi
+ Chăm sóc chu đáo từng loại vật nuôi  
	0.25 đ

	
	+ Tiêm phòng đầy đủ các loại văcxin  
	0.25 đ

	
	+ Cho vật nuôi ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng  
	0.25 đ

	
	+ Vệ sinh môi trường sạch sẽ
	0.25 đ

	
	+ Báo ngay cho các bộ thú y đến khám và điều trị khi có triệu chứng bệnh, dịch bệnh ở vật nuôi.
	0.25 đ

	
	+ Cách li vật nuôi bị bệnh với vật nuôi khỏe mạnh
	0.25 đ

	Câu 4

(3.0 điểm
	* Tầm quan của chuồng nuôi:

- Giúp vật nuôi tránh khỏi những thay đổi của thời tiết, tạo ra tiểu khí hậu thích hợp cho vật nuôi. 
	0.5 đ

	
	- Giúp vật nuôi hạn chế tiếp xúc với mầm bệnh.
	0.5 đ

	
	- Giúp việc thực hiện quy trình chăn nuôi khoa học
	0.5 đ

	
	- Giúp quản lý tốt đàn vật nuôi, thu gom chất thải làm phân bón và tránh làm ô nhiễm môi trường.
	0.5 đ

	
	- Góp phần nâng cao năng suất chăn nuôi
	0.5 đ

	
	* Khi làm chuồng nuôi người ta thường chọn hướng Nam hay Đông nam vì:
	

	
	Hai hướng này mang hơi nước từ biển thổi vào trong đất liền nên không khí thường thoáng mát và mát mẻ hơn
	0.5 đ


